
Kế hoạch
Ước TH 

năm

TH 2021/

KH 2021

TH 2021/

TH 2020

KH 

2022/

TH 

A B C 1 2 3 4 5=3/2 6=3/1 7=4/3

I Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
%

107,5 107,5 105,4 108,5

1 CN khai khoáng % 104,7 105,2 104,6 105,3

2 Công nghiệp chế biến chế tạo % 107,5 107,5 104,5 104,6

3 SX và phân phối điện, khí đốt % 107,8 110,0 116,9 200,0

4
Cung cấp nước, quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải %
106,1 106,2 107,7 107,8

II Giá trị SXCN (giá so sánh 2010)

1 GTSX Chia theo ngành kinh tế Tỷ đồng
13.020 14.130 13.868 15.190 98,1 106,5 109,5

1.1 Khai khoáng Tỷ đồng 625 670 655 695 97,8 106,1 106,1

1.2 Công nghiệp chế biến Tỷ đồng 12.066 12.970 12.753 13.390 98,3 106,8 105,0

1.3 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt Tỷ đồng 222 370 344 980 93,0 103,8 284,9

1.4
Cung cấp nước, quản lý và xử lý 

rác thải, 
Tỷ đồng 107 120 116 125 96,7 107,5 107,8

2 GTXS chia theo thành phần kinh tếTỷ đồng     13.020     14.130      13.868       15.190 98,1 106,5 109,5

2.1 Nhà nước Tỷ đồng 349 370 360 380 97,3 104,9 105,6

2.2 Ngoài nhà nước Tỷ đồng 9.180 9.990 9.677 10.630 96,9 106,7 109,8

2.3 Đầu tư NN Tỷ đồng 3.491 3.770 3.831 4.180 101,6 106,8 109,1

3 Tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia %

4
Tỷ lệ hộ nông thôn có điện lưới 

quốc gia
%

III Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

1 Quặng Titan
1000 

Tấn
35.450 37.400 37.404 37.600 100,0 105,5 100,5

2 Đá xây dựng 1000 m3 3.391 3.610 3.602 3.870 99,8 106,2 107,4

3 Cao lanh và đất sét cao lanh Tấn 62.398 74.240 53.296 58.000 71,8 85,4 108,8

4 Tôm đông lạnh Tấn 262 280 260 280 92,9 99,2 107,7

5 Cá đông lạnh Tấn          926 1.090 2.275 2.400 208,7 245,7 105,5

6 Tinh bột sắn Tấn 13.854 18.000 17.802 18.500 98,9 128,5 103,9

7 Bia đóng chai các loại 1000lít 3.510 4.000 3.650 4.000 91,3 104,0 109,6

8 Nước khoáng 1000lít 10.560 11.400 9.225 10.000 80,9 87,4 108,4

9 Nước tinh khiết 1000lít 27.100 30.600 28.700 30.500 93,8 105,9 106,3

10 Sản xuất trang phục 1000cái 15.127 18.000 17.238 21.000 95,8 114,0 121,8

a Áo sơ mi 1000cái 13.027 18.000 12.019 13.000 66,8 92,3 108,2

b Trang phục khác 1000cái 2.100 5.219 8.000 248,5 153,3

11 Dăm gỗ 1000Tấn 343 320 301 320 94,1 87,8 106,3

12 Ván ép gỗ 1000m3 57 90 96 110 106,7 168,4 114,6

13 Trang in Tr.trang 3.079 3.210 2.955 3.220 92,1 96,0 109,0

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 

2022

(Kèm theo Báo cáo số   23 /BC-SCT ngày  05/01/2022 của Sở Công Thương Quảng Bình)

STT Chỉ tiêu Đơn vị

Thực 

hiện năm 

2020

Năm 2021
KH năm 

2022

So sánh (%)



14 Phân bón tổng hợp N, P, K 1000Tấn 37 38 38 39 100,0 102,7 102,6

15 Phân vi sinh 1000Tấn 86 88 87 90 98,9 101,2 103,4

16 Thuốc viên Tr.viên 518 526 518 540 98,5 100,0 104,2

17 Gạch men 1000 m2 1.650 1.700 1.710 1.730 100,6 103,6 101,2

18 Gạch nung Tr.viên 324 280 407 420 145,4 125,6 103,2

19 Gạch không nung Tr.viên            80          100             90            100 90,0 112,5 111,1

20 Xi măng và Clinke 1000Tấn 5.324 5.150 5.447 5.500 105,8 102,3 101,0

a Clinke 1000Tấn 3.605 3.500 3.658 3.550 104,5 101,5 97,0

b Xi măng 1000Tấn 1.719 1.650 1.789 1.950 108,4 104,1 109,0

21 Điện thương phẩm
Triệu.K

Wh
1.061 1.100 974 1.170 88,5 91,8 120,1

22 Nước máy 1000 m3 9.587 10.200 10.287 10.900 100,9 107,3 106,0

23 Gỗ ván ghép thanh m3 32.000 60.000 38.000 42.000 63,3 118,8 110,5

24 Viên nén năng lượng 1000Tấn 50 200 50 70 25,0 100,0 140,0

25
Điện sản xuất (Nhiệt điện, gió, Mặt 

trời..)

Triệu.K

Wh
35 100 224 830 223,5 638,6 371,4

a Thuỷ điện
Triệu.K

Wh
35 40 36 80 90,5 103,4 221,0

b Điện mặt trời
Triệu.K

Wh
60 107 135 178,8 125,8

c Điện gió
Triệu.K

Wh
80 615 768,8

THƯƠNG MẠI
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

DTDV

Tỷ 

đồng
42.374 47.148 47.275 52.630 100,3 111,6 111,3

1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá " 37.538 41.003 42.257 47.150 103,1 112,6 111,6

2 Doanh thu dịch vụ Khách sạn nhà hàng" 3.214 4.338 3.377 3.680 77,8 105,1 109,0

3 Doanh thu dịch vụ Du lịch " 130 184 70 100 38,2 54,1 142,4

4 Doanh thu Dịch vụ khác " 1.492 1.623 1.570 1.700 96,8 105,2 108,3










